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03 Rèn kĩ năng đọc hiểu.

Luyện tập so sánh hai phân số cùng mẫu số. 
So sánh hai phân số khác mẫu số. So sánh 

phân số với 1.

Mục tiêu

Hoàn thành bài tập trong ngày

02 Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
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Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

𝐴 ⋅
12

25
𝐵 ⋅

20

35
𝐶 ⋅

8

11
𝐷 ⋅

16

21

a, Phân số dưới đây bằng 
4

7
là:

b, Phân số dưới đây lớn hơ𝑛 1 𝑙à:

𝐴 ⋅
10

11
𝐵 ⋅

12

11
𝐶 ⋅

15

15
𝐷 ⋅

7

8

c, Phân số lớn nhất trong các phân số dưới đây là:

𝐴 ⋅
5

8
𝐵 ⋅

1

2
𝐶 ⋅

6

11
𝐷 ⋅

9

16
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So sánh hai phân số cùng mẫu số

Phân số nào có tử số lớn hơn thì

phân số đó lớn hơn

So sánh hai phân số cùng tử số

Phân số nào có mẫu số lớn hơn

thì phân số đó bé hơn

Phân số nào có tử số bé hơn thì

phân số đó bé hơn



KTUTSKTUTS

Bài 2: Thay dấu * bởi chữ số thích hợp sao cho:

a) 68 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2.

b) 98 chia hết cho cả 2 và 5.

c) 82 chia hết cho cả 2 và 9.

d) 94 chia hết cho cả 3 và 5.

*

*

*

*

5

0

8

5
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Dấu hiệu chia 

hết cho 9

Dấu hiệu chia 

hết cho 3

Dấu hiệu chia 

hết cho 3 và 9

Dấu hiệu chia 

hết cho 2, 3, 9

Dấu hiệu chia 

hết cho 3, 5, 9

Dấu hiệu chia 

hết cho 2, 3, 5, 9

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 3 và 9.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 và có tận cùng là 0, 2, 4,

6, 8 thì chia hết cho cả 2, 3 và 9.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 và có tận cùng là 0, 5 thì

chia hết cho cả 3, 5 và 9.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 và có tận cùng là 0 thì

chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9.
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𝟑

𝟒

𝟏𝟑

𝟏𝟔
…

𝟑

𝟒

𝟏𝟐

𝟏𝟔
=
𝟑 𝟒

𝟒 𝟒
=

x

x
Ta có: →

𝟏𝟐

𝟏𝟔
<
𝟏𝟑

𝟏𝟔

MSC:

16

Bài 3: So sánh các phân số sau:
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𝟏𝟏

𝟏𝟓

𝟑𝟑

𝟑𝟗
…

𝟑𝟑

𝟑𝟗

𝟏𝟏

𝟏𝟑
=
𝟑𝟑 𝟑

𝟑𝟗 𝟑
=

:

:

Rút gọn

Ta có:
→ <

𝟏𝟏

𝟏𝟑

Bài 3: So sánh các phân số sau:

𝟏𝟏

𝟏𝟓



Bài 4: Tìm hai phân số vừa lớn hơn
1

𝟓
vừa bé hơn 

1

𝟐
:

𝟏

𝟓

𝟏

𝟐
....<

Cách 1:

Cách 2:

< .... <

𝟏

𝟓

𝟐

𝟏𝟎
=
𝟏 𝟐

𝟓 𝟐
=

x
;Ta có:

x

𝟏

𝟐
= =

x
;

x

𝟓

𝟏𝟎

𝟏 𝟓

𝟐 𝟓

𝟐

𝟏𝟎

𝟓

𝟏𝟎
....< < .... <

𝟏

𝟒

𝟏

𝟑

𝟑

𝟏𝟎

𝟒

𝟏𝟎
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Hoàn thành 

cùng em học 

Tiếng Việt
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2 Trả lời câu hỏi

Liên hệ

Yêu cầu



Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Tình cha

Ông Mi-ki-ô Ô-ka-đa ở thị trấn Yu-bét-su, đảo Hô-kai-đô (Nhật Bản) đã tử vong trong

lúc cố gắng bảo vệ cô con gái Na-su-ne khỏi những cơn gió rét mạnh tới 109km/h và nhiệt độ

xuống mức -6 độ C (âm sáu độ C).

Theo tờ Yô-miu-ri*, ông Ô-ka-đa đã choàng tay ôm lấy con gái và cố gắng dùng hơi

ấm cơ thể mình và một bức tường nhà kho để che chắn cho con. Ông cũng tháo chiếc áo khoác

trên người để ủ ấm cô bé trước cái lạnh khắc nghiệt của cơn bão tuyết. Và khi các nhân viên

cứu hộ tìm thấy thì cô bé đang khóc yếu ớt trong vòng tay cha. Được biết, người cha đã qua

đời trước lúc được tìm thấy. Mẹ của Na-su-ne cũng đã mất cách đây hai năm vì bệnh tật. Bởi

thế bao nhiêu tình yêu thương, ông Ô-ka-đa đều dành hết cho cô gái nhỏ. Cha của em, ông Ô-

ka-đa vừa là một ngư dân chăm chỉ vừa là một người bố rất tận tụy khi thường bắt đầu một

ngày làm việc muộn hơn chút xíu để được ăn sáng cùng con gái yêu quý.

Đau lòng hơn khi cái chết của ông Ô-ka-đa xảy ra giữa lúc các gia đình trên khắp Nhật

Bản kỉ niệm Ngày của các bé gái, một lễ hội truyền thống trong đó cha mẹ thường có mặt tại

nhà và trang hoàng nhà cửa với những con búp bê xinh xắn. “Ông ấy đã để dành một chiếc

bánh cho cô con gái duy nhất và đang mong chờ kỉ niệm ngày này cùng nhau”, một người

hàng xóm nói với tờ Yô-miu-ri. (Theo Gia đình Online)



Ông Mi-ki-ô Ô-ka-đa rất yêu thương con. Hằng ngày, ông bắt 

đầu...........................................................cùng con. Trong cơn bão 

tuyết ông đã dùng............................và tháo ................... 

để ............ cho con. Ông đã tử vong vì cố gắng .............. con gái khỏi 

những cơn gió rét.

a, Điền những từ ngữ thích hợp vào bảng sau:

Câu hỏi:

ngày làm việc muộn hơn chút xíu

cơ thể mình chiếc áo khoác trên người

ủ ấm bảo vệ



b, Câu chuyện muốn nói với chúng ta 

điều gì? 

Câu hỏi:

Trả lời:

Cha mẹ luôn yêu thương con cái 

vô bờ bến và sẵn sàng hy sinh tất cả -

kể cả thân mình - vì con.



CỦNG 

CỐ
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DẶN DÒ

- Xem lại bài

- Làm bài 1, 2, 3, 4 vào vở CEHT

- Làm bài 1 vào vở CEHTV

- Chuẩn bị các bài tập tiếp theo 

( tuần 23)




